	Trường Trường THCS Bình Dương

Năm học 2020 - 2021

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 07 tháng 09 năm 2020

	
	BUỔI SÁNG
	



	Thứ
	Tiết
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán - Phương
	Sinh - Chuyên
	GDCD - Thương
	NNgữ - Chiến
	Toán - Hằng
	Địa - Giang
	Toán - Doan
	Hoạ - Chi
	Thể - Quyền
	NNgữ - Thái
	Địa - Dung

	
	3
	Văn - Thương
	Sử - Anh
	NNgữ - Thái
	Toán - Hằng
	Địa - Giang
	CNghệ - Trang
	Sinh - Chuyên
	Hoá - Chang
	Toán - Doan
	Địa - Dung
	Thể - Quyền

	
	4
	Văn - Thương
	Toán - Phương
	CNghệ - Hường
	GDCD - Anh
	Văn - Thủy
	Hoạ - Chang
	Thể - Quyền
	Toán - Doan
	Địa - V.Hằng
	Toán - Hằng
	GDCD - Lan

	
	5
	NNgữ - Thái
	Lý - Linh
	Toán - Phương
	Sinh - Hường
	Văn - Thủy
	Sử - Anh
	Hoá - Chang
	Địa - V.Hằng
	CNghệ - Trang
	GDCD - Lan
	Toán - Hằng

	3
	1
	Lý - Linh
	NNgữ - Thái
	Địa - Giang
	Văn - Thủy
	Sử - Anh
	NNgữ - Chiến
	Địa - V.Hằng
	Hóa - Chang
	Toán - Doan
	Thể - Quyền
	Toán - Hằng

	
	2
	Địa - Giang
	Toán - Phương
	Sử - Anh
	Thể - Quyền
	Toán - Hằng
	Toán - Linh
	CNghệ - Trang
	    GDCD - Lan
	Hoá - Chang
	Sử - V.Hằng
	Văn - Thủy

	
	3
	Toán - Phương
	Văn - Thương
	Họa - Chang
	Sinh - Hường
	Thể - Quyền
	GDCD - Anh
	Toán - Doan
	N Ngữ- Chiến
	Văn - Lan
	NNgữ - Thái
	Văn - Thủy

	
	4
	Nhạc - Oanh
	Văn - Thương
	ToánTc - Doan
	Toán - Hằng
	CNghệ - Trang
	Sinh - Hường
	Sử - V.Hằng
	Thể - Quyền
	Văn - Lan
	Lý - Phương
	NNgữ - Thái

	
	5
	
	
	
	CNghệ - Trang
	Địa - Giang
	Nhạc - Oanh
	NNgữ - Thái
	Toán - Doan
	Nhạc - Anh
	Toán - Hằng
	CNghệ - Hường

	4
	1
	Thể - Chang
	Hoạ - Chi
	Sinh - Chuyên
	Địa - Giang
	VănTc - Quyền
	NNgữ - Chiến
	Lý - Linh
	Nhạc - Anh
	Toán - Doan
	Thể - Quyền
	Toán - Hằng

	
	2
	CNghệ - Trang
	Nhạc - Oanh
	Thể - Quyền
	NNgữ - Chiến
	Toán - Hằng
	Văn - Giang
	Toán - Doan
	Lý - Linh
	Hoá - Chang
	Hoá - Chi
	Văn - Thủy

	
	3
	Văn - Thương
	NNgữ - Thái
	Văn - Anh
	Toán - Hằng
	Thể - Quyền
	CNghệ - Trang
	Sinh - Chuyên
	Toán - Doan
	Hoạ - Chi
	CNghệ - Hường
	Nhạc - Oanh

	
	4
	NNgữ - Thái
	Văn - Thương
	Văn - Anh
	Văn - Thủy
	NNgữ - Chiến
	Lý - Linh
	Hoá - Chang
	Sinh - Chuyên
	CNghệ - Trang
	Văn - Dung
	Thể - Quyền

	
	5
	Hoạ - Chi
	GDCD - Thương
	NNgữ - Thái
	Văn - Thủy
	Sử - Anh
	Toán - Linh
	CNghệ - Trang
	Văn - Dung
	NNgữ - Chiến
	Toán - Hằng
	Sinh - Hường

	5
	1
	Sử - Anh
	Sinh - Chuyên
	Toán - Phương
	Nhạc - Oanh
	NNgữ - Chiến
	Toán - Linh
	Thể - Quyền
	Văn - Dung
	Toán - Doan
	Toán - Hằng
	Văn - Thủy

	
	2
	Sinh - Chuyên
	Toán Tc - Doan
	Nhạc - Oanh
	Lý - Linh
	Toán - Hằng
	NNgữ - Chiến
	Nhạc - Anh
	CNghệ - Trang
	Thể - Quyền
	Văn - Dung
	Văn - Thủy

	
	3
	Toán - Phương
	CNghệ - Trang
	Văn - Anh
	Sử - V.Hằng
	Văn - Thủy
	Thể - Chi
	Toán - Doan
	Thể - Quyền
	Văn - Lan
	Văn - Dung
	Toán - Hằng

	
	4
	CNghệ - Trang
	Thể - Quyền
	Sinh - Chuyên
	Toán - Hằng
	Văn - Thủy
	Sử - Anh
	Hóa - Chi
	Toán - Doan
	NNgữ - Chiến
	Lý - Phương
	Sử - V.Hằng

	
	5
	NGLL - Chuyên
	NGLL- Thương
	NGLL - V.Anh
	NGLL-V. Hằng
	NGLL- B.Quyền
	NGLL- Hường
	GDCD- Lan
	NNgữ - Chiến
	Sử - V.Hằng
	NGLL-Hường
	NGLL- Chi

	6
	1
	Văn - Thương
	Thể - Quyền
	NNgữ - Thái
	Sử - V.Hằng
	Nhạc - Oanh
	Địa - Giang
	Hoá - Chang
	Văn - Dung
	GDCD - Lan
	Toán - Hằng
	Lý - Phương

	
	2
	GDCD - Thương
	NNgữ - Thái
	Toán - Phương
	Thể - Quyền
	CNghệ - Trang
	Toán - Linh
	Văn - Lan
	Văn - Dung
	Hoá - Chang
	Hoá - Chi
	Sinh - Hường

	
	3
	Toán - Phương
	CNghệ - Trang
	Lý - Linh
	Toán Tc- B.Anh
	Sinh - Hường
	Văn - Giang
	Văn - Lan
	Sử - V.Hằng
	Sinh - Chuyên
	Nhạc - Oanh
	Hoá - Chi

	
	4
	NNgữ - Thái
	Toán- Phương
	Thể - Quyền
	CNghệ - Trang
	Toán Tc- B.Anh
	Văn - Giang
	Sử - V.Hằng
	Sinh - Chuyên
	Lý - Linh
	Sinh - Hường
	Địa - Dung

	
	5
	
	
	
	Địa - Giang
	Lý -Linh
	Sinh - Hường
	NNgữ - Thái
	CNghệ - Trang
	Sử - V.Hằng
	Văn - Dung
	Toán - Hằng

	7
	1
	Thể - Chang
	Địa - Giang
	Văn - Anh
	Văn - Thủy
	Sinh - Hường
	Thể - Chi
	Toán - Doan
	Sử - V.Hằng
	NNgữ - Chiến
	Địa - Dung
	Lý - Phương

	
	2
	Văn - Thương
	Toán - Phương
	Văn - Anh
	VănTc - Quyền
	Hoạ - Chang
	Toán - Linh
	Văn - Lan
	NNgữ - Chiến
	Toán - Doan
	Văn - Dung
	Hoá - Chi

	
	3
	Toán Tc- Doan
	Văn - Thương
	CNghệ - Hường
	NNgữ - Chiến
	GDCD - Anh
	Văn - Giang
	Văn - Lan
	Hoá - Chang
	Sinh - Chuyên
	Văn - Dung
	NNgữ - Thái

	
	4
	Sinh - Chuyên
	Văn - Thương
	Toán - Phương
	Hoạ - Chang
	NNgữ - Chiến
	Văn - Giang
	NNgữ - Thái
	Toán - Doan
	Văn - Lan
	Sinh - Hường
	Văn - Thủy

	
	5
	SHL-Chuyên
	SHL-Thương
	SHL-Phương
	SHL-V.Hằng
	SHL-Thủy
	SHL-Chiến
	SHL-Lan
	SHL-Dung
	SHL-Chang
	SHL-Hường
	SHL-Chi


Lưu ý: NGLL dạy tiết 5, thứ 5 tuần 1,3 và NGLL khối 8 dạy tiết 1chiều thứ 5 tuần 1,3 tháng: HN lớp 9A dạy vào tiết 5 thứ 5 tuần 2; HN lớp 9B dạy vào tiết 5 thứ 5 tuần 4
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